
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI 

Cuộc thi học thuật “Đấu trường giải thuật” Năm học 2025 – 2026 

PHÒNG A.401 

STT Mã sinh viên Họ Tên Lớp Ghi chú 

1 2001240003 Nguyễn Bình  An 15DHTH01  

2 2001250017 Nguyễn Văn Linh  Anh 16DHTH05  

3 2001240016 Nguyễn Vũ Đức  Anh 15DHTH03  

4 2045240013 Quán Trần Tuyết  Anh 15DHKHDL01  

5 2001240019 Trần Bảo  Anh 15DHTH01  

6 2001240040 Trần Gia  Bảo 15DHTH02  

7 2033240043 Lê Thị Minh  Chiến 15DHBM03  

8 2001240078 Nguyễn Thị Hồng  Diễm 15DHTH05  

9 2001250111 Huỳnh Công  Đức 16DHTH05  

10 2045250065 Đặng Phúc  Hậu 16DHKHDL03  

11 2033240110 Trịnh Việt  Hoàng 15DHBM06  

12 2001230328 Quang Nhật  Hưng 14DHTH07  

13 2033240143 Lê Minh  Khanh 15DHBM01  

14 2001230399 Nguyễn Lê Đăng  Khoa 14DHTH15  

15 2001250252 Nguyễn Trần Anh  Khoa 16DHTH05  

16 2033250114 Hoàng Ngọc  Kiên 16DHBM03  

17 2001250277 Đoàn Võ Anh  Kiệt 16DHTH01  

18 2001240256 Hoàng Xuân Phi  Long 15DHTH01  

19 2001240292 Trần Thị Thanh  Ngân 15DHTH09  

20 2001250381 Nguyễn Hải  Nguyên 16DHTH01  

21 2001240313 Trần  Nguyên 15DHTH01  

22 2033240235 
Phạm Nguyễn 

Thành  
Nhân 15DHBM06 

 

23 2033240244 Nguyễn Thị Phương  Nhung 15DHBM06  

24 2001250405 Nguyễn Đức  Phát 16DHTH07  

25 2001240377 Vương Hoàng  Phúc 15DHTH02  



STT Mã sinh viên Họ Tên Lớp Ghi chú 

26 2001230709 Trần Duy  Quang 14DHTH14  

27 2001240419 Nguyễn Đại  Tài 15DHTH09  

28 2033240298 Trần Ngọc  Tài 15DHBM04  

29 2001240424 Phạm Chí  Tâm 15DHTH02  

30 2045240286 Lê Minh  Thiện 15DHKHDL06  

31 2033250231 Nguyễn Tấn  Thịnh 16DHBM02  

32 2001230806 Phan Minh  Tiến 14DHTH16  

33 2001230828 Thi Lý Hữu  Toàn 14DHTH12  

34 2001230846 Lê Huy  Tuấn 14DHTH15  

35 2033250294 Xa Tuấn  Vỹ 16DHBM05  
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